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__ THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat...... 0,5mg |

#Ẻ \, CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen.
QO) : phế quản.
a jLiều DÙNG

ƒ/ Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần. |
ˆ Trẻ em: theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc |
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng. |
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần. |

-_ CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại |
._ chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị
__ hủy hoại nặng. |

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DEXAWETHASON

 

Dexamethason acetat.....0,5mg
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       Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SĐK :
| Để xa tầm tay của trẻ em TC áp dụng: TCCS
¡_ |Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, `
| tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C Ngày SX
| HD

__ Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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Hộp 20 vỉ x 15 viên nang
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DEXAIIEIIHASON
Dexamethason acetat.....0,5mg
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a > hà
a \ THANH PHAN: Dexamethason acetat...... 0,5mg

tủ \CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen |

|
LIỀU DÙNG |
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc

- _ CACH DUNG: Uéng thuéc vao cac bita an. |
— __ Nếu tổng liều hàngngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.

Không nên ngưng thuốcđột ngột mà phải giảm liều dần. |
| CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tai

._ chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị.
__ hủy hoại nặng.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |
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Dexamethason acetat.....0,5mg
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| Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc SDK :
| Để xa tầm tay của trẻ em TC áp dụng: TCCS
¡_ |Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Số lô SX
| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, `

| tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C Ngày SX
HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
| 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
_ ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
| Địa chỉ nhà máy: km 1954, quéc 16 1A,

phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vỉ

H
D
:

Số
lô

SX
:

SD
K:

 

 
DUC *

VAC0PHARM 4>

 

Nhãn chai 50 viên nang
 

 

 

2
` Xe We,

razeTHANH PHAN:Dexamethason acetat................0,5mg a
Rethuse ban theo don-CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp,

kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
LIỀU DÙNG
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CÁCH DÙNG: Uống thuốcvào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ
để sử dụng.

¡ Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm
toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa _-
kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại
nặng.

50 VIÊN NANG

  

    

  

    

SDK

  

 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc 7 hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C   

TC áp dụng: TCCS
Số lô SX

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 

 

sa Nhãn chai 100 viên nang
 

 

   

  

  

    

' THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat................0,5mg
| CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, di ứng đường hô hấp,

¡ kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
| LIỀU DÙNG
| Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
| Tré em: theo sy chỉ dẫn của Thầy thuốc

¡ CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ
để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm ;
¡ toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa
kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại

¡ nặng.

100 VIÊN NANG

 

BR

DEXAMETHASON SDK

 

 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C   

TC áp dụ ng: TCCS

Sốlô§X :
Ngày SX

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An 

Nhãn chai 200 viên nang
- THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat...............0,5mg

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp,
¡ kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
| LIỀU DÙNG
. Ngườilớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
- Trẻ em: theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc
CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ

¡ để sử dụng.
¡ Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

| CHONG CHi ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm
toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa

kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại
nặng.

 

 

  

   

 

SDK

 

 
 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc Ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C   

TC áp dụng: TCCS
Sốlô§X :

Cty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 

   Nhãn chai 500 viên nang
'THÀNH PHẦN: Dexamethason acetat ................ 0,5mg

| CHI BINH: Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp,
¡ kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
| LIỀU DÙNG
¡ Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
¡ Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

. CÁCH DÙNG: Uống thuốc vào các bữa ăn.

 

500 VIÊN NANG

SDK

 

 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C   

TC áp dụng: TCCS
Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ Số lô SX

để sử dụng. Ngày SX
¡ Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần. HD

     

. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm

. toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậu chưa -
¡ kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại

¡ nặng.
 

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
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Toa hướng dẫn dùng thuốc

 

 

 

Rx Thuốc bán theo đơn VIÊN NANG DEXAMETHASON
Thành phần lee

Dexamethason acetat 0,5mg Ms
Tá dược v.đ 1 viên nang

(Polyvinyl pyrrolidon, Magnesi stearat, Tinh bot sắn)
Quy cách đóng gói: viên nang được ép vỉ, mỗi vỉ 10 viên cho vào hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên vào hộp
20 vỉ hoặc đóng chai 50, 100, 200, 500 viên kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
Dược lực học
Dexamethason làfluomethylprednisolon, glucocorticoid tổng hợp, có tác dụngbằng cách gắn kết
vào thụ thể ở tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó đã tác động đến một sô gen đã được dịch
mã. Thuốc có tác dụng chính là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch.
Dược động học
Các corticoid được hấp thu tốt từ đường tiêu hóa, và cũng được hấp thu tốt ở ngay vị trí dùng
thuốc và sau đó được phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và một lượng
nhỏ qua sữa.
Thuốc được hấp thu cao ở gan, thận và các tuyến thượng thận. Chuyên hóaở gan chậm và thải trừ
chủ yếu qua nước tiểu, hầu hết ở dạng steroidkhông liên hợp. Nửa đời sinh học của Dexamethason
là 36-54 giờ, do vậy thuốc đặc biệt thích hợp với các bệnh có glucocorticoid tác dụng liên tục.
Chỉ định

Điều trị dị ứng ngoài da, dị ứng đường hô hấp, kháng viêm, thấp khớp cấp, hen phế quản.
Liều dùng

Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 1-3 lần.
Trẻ em: theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Cách dùng

Uống : thuốc vào các bữa ăn.

Nếu tổng liều hàng ngày cao thì nên chia thành các liều nhỏ để sử dụng.
Không nên ngưng thuốc đột ngột mà phải giảm liều dần.

Chống chỉ định

Quá mẫn với Dexamethason, nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn
lao, lậu chưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn và khớp bị hủy hoại nặng.
Thậntrọng

Ở người bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn, phải đặc biệt chú ý vàđiều trị bằng
các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu là cần thiết trước tiên, do tác dụng ức chế miễn dịch nên
Dexamethason có thể gây nên những cơn kịch phát và lan rộng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, người

viêm màng não nhiễm khuẩn cần phải dùng Dexamethason trước khi dùng các thuốc kháng khuẩn

đặc hiệu để đề phòng viêm não do phản ứng với các mảnh xác vi khuẩn đã bị thuốc kháng khuẩn
diệt.

Ở người loãng xương hoặc mới phẫu thuật ruột, loạn tâm thần, loét dạ dàytá tràng, đái tháo

đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận, lao thì cần phải theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực các
bệnh đó nêu cân phải dùng Dexamethason.
Tương tác thuốc

Các thuốc barbiturat, phenytoin, rifampicin, ephedrin, aminoglutethimid cé thé lam tang
thanh thải corticosteroid nên giảm tác dụng diéu trị.

Corticoid đối kháng tác dụng của các tác nhân gây hạ đường huyết, thuốc hạ huyết áp và

thuốc lợi tiểu. Corticosteroid lam tăng tác dụng hạ kali huyết của acetazolamid, các thiazid lợi tiểu
quai, carbenoxolon.

Khi dùng đồng thời với corticoid có thể làm tăng tác dụng của các dẫn chất cumarin chống
đông máu.

Sự thanh thải salicylat tang khi dùng đồng thời với corticoid.

Các thuốc lợi tiểu làm giam kali huyét (vi du thiazid, furosemid) va amphotericin B cé thé
lam tang tac dung giam kali huyét cua glucocorticoid.
Phụ nữ có thai và cho con bú

Cần thận trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ và theo đối của bác sĩ. Dexamethason vào sữa mẹ và
có nguy cơ đối với trẻ bú mẹ
Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được
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Tác dụng phụ

Hạ kali huyết, giữ natri và nước gây tăng huyết áp và phù nề, teo tuyến thượng thận, giảm
dung nạpglucid, rôi loạn kinh nguyệt, loãng xương, gãy xương bệnh lý, loét dạ dày tá tràng, loét
chảy máu, viêm tụy cấp. Teo da, ban đỏ, bam máu, rậm lông, mất ngủ, sảng khoái.

Giảm quá nhanh liều thuốc saukhi điều trị kéo dài có thể dẫn tối suy thượng thận cấp, hạ
huyếtáp và chết. Ngừng thuốc đôi khi giống như tái phát bệnh:

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Sử dụng quá liều

Quá liều glucocorticoid gây ngộ độc cấp hoặc gây chết rất hiếm. Không có thuốc giải độc đặc
hiệu, điều trị triệu chứng.

Xử trí: Choáng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn có thể được điều trị bằng epinephdrin, hô
hấp nhân tao va aminophylin. Người bệnh nên được giữ ấm và yên tĩnh..

1(~
Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dung Jử :

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C.

TC áp dụng: TCCS.

Dé xa tim tay tré em.
Doc ky hướng dan sử dụng trước khi dùng.

ef Nếu cần thêm thông tin xin hồiý kiến Bác sĩ

Công ty cổ phần Dược VACOPHARM.
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111-3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
 

Long An, ngay28 thang 2 năm 2012
KT. Tông Giám đôc Công ty

Phó Tổng Giám đốc
“A091 12375) Se.
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